
ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM

TỈNH KHÁNH HÒA

BAN THƯỜNG TRỰC

     Số   22 /TTr-MTTQ-BTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          Khánh Hòa, ngày 12 tháng 5 năm 2026

TỜ TRÌNH
Về việc giới thiệu nhân sự để Hội đồng nhân dân tỉnh bầu 

Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh và khu vực nhiệm kỳ 2026 - 2031

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa

Căn cứ Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã được sửa đổi, bổ sung năm 2025;

Luật Tổ chức Tòa án nhân dân đã được sửa đổi, bổ sung năm 2025;

Căn cứ Nghị quyết số 99/2025/UBTVQH15, ngày 25/9/2025 của Ủy ban

Thường vụ Quốc hội về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đoàn Hội

thẩm; Công văn số 1890/MTTW-BTT ngày 06/3/2026 của Ban Thường trực Ủy

ban Trung ương MTTQ Việt Nam về hướng dẫn giới thiệu nhân sự bầu Hội thẩm

nhân dân nhiệm kỳ 2026 - 2031;

Căn cứ Thông báo số 358-TB/BTCTU ngày 12 tháng 5 năm 2026 của Ban

Tổ chức Tỉnh ủy về Kết luận của Thường trực Tỉnh ủy về công tác tổ chức, cán bộ;

Đề án số 76/ĐA-TCCB, ngày 23/3/2026 của Toà án nhân dân tỉnh về giới thiệu

nhân sự để bầu Hội thẩm nhân dân hai cấp tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2026 - 2031

và theo đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh tại Công văn số 78/CV-TCCB,

ngày 24/3/2026 về hiệp thương giới thiệu người bầu làm Hội thẩm nhân dân nhiệm

kỳ 2026 - 2031;

Xét tiêu chuẩn Hội thẩm, nhu cầu xét xử của Tòa án nhân dân và văn bản giới

thiệu nhân sự của các cơ quan đơn vị, địa phương; Ban Thường trực Ủy ban

MTTQ Việt Nam tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh danh sách nhân sự giới

thiệu bầu Hội thẩm nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, cụ thể như sau:

1. Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh

Căn cứ Khoản 2, Điều 4 Nghị quyết số 99/2025/UBTVQH15, ngày 25/9/2025

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động

của Đoàn Hội thẩm, đối với Tòa án nhân dân tỉnh cứ 02 thẩm phán thì có 03 Hội

thẩm, nhưng tổng số Hội thẩm tại một Toà án nhân dân cấp tỉnh không dưới 20

người và không quá 50 người. 

- Tổng số thẩm phán Tòa án nhân dân tỉnh là 17 người.

- Tổng số Hội thẩm Toà án nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031: 22 hội thẩm,

tại kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh bầu 19 hội thẩm (khuyết 3 hội thẩm).

- Tổng số người giới thiệu: 20 người để bầu 19 người (đảm bảo dư 1 theo quy định).

- Cơ cấu, thành phần: Đại diện các tổ chức chính trị - xã hội: 7 người; các



ngành, lĩnh vực: 13 người.

- Cơ cấu kết hợp: Đảng viên: 20 người, chiếm tỷ lệ 100%; Nữ: 06 người,

chiếm tỷ lệ 30%; cán bộ hưu trí: 12 người, chiếm tỷ lệ 60%.

2. Hội thẩm Tòa án nhân dân các khu vực

Căn cứ Khoản 2, Điều 4 Nghị quyết số 99/2025/UBTVQH15, ngày 25/9/2025

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động

của Đoàn Hội thẩm, đối với Tòa án nhân dân khu vực cứ 01 thẩm phán thì có 02

Hội thẩm, nhưng tổng số Hội thẩm tại một Toà án nhân dân khu vực không dưới

30 người và không quá 100 người.

(1) Hội thẩm Tòa án nhân dân khu vực khu vực 1

- Tổng số thẩm phán Toà án nhân dân khu vực 1 hiện có là 37 người.

- Tổng số Hội thẩm Toà án nhân dân khu vực 1 nhiệm kỳ 2026 - 2031: 50 hội

thẩm; tại kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh bầu 38 hội thẩm (khuyết 12 hội thẩm).

- Tổng số người giới thiệu 39 người, để bầu 38 người (đảm bảo dư 1 theo quy định).

- Cơ cấu, thành phần: Các tổ chức chính trị - xã hội: 06 người; các ngành, lĩnh

vực: 33 người.

- Cơ cấu kết hợp: Đảng viên: 39 người, chiếm tỷ lệ 100%; Nữ: 19 người,

chiếm tỷ lệ 48,71%; cán bộ hưu trí 21 người, chiếm tỷ lệ 53,84%.

(2) Hội thẩm Tòa án nhân dân khu vực khu vực 2

- Tổng số thẩm phán Toà án nhân dân khu vực 2 hiện có là 22 người.

- Tổng số Hội thẩm Toà án nhân dân khu vực 2 nhiệm kỳ 2026 - 2031: 44 hội

thẩm; tại kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh bầu 32 hội thẩm (khuyết 12 hội thẩm).

- Tổng số người giới thiệu 33 người, để bầu 32 người (đảm bảo dư 1 theo quy định).

- Cơ cấu, thành phần: Các tổ chức chính trị - xã hội: 08 người; các ngành, lĩnh

vực: 25 người,

- Cơ cấu kết hợp: Đảng viên: 33 người, chiếm tỷ lệ 100%; Nữ: 13 người,

chiếm tỷ lệ 39,39%; cán bộ hưu trí 17 người, chiếm tỷ lệ 51,51%.

(3) Hội thẩm Tòa án nhân dân khu vực khu vực 3

- Tổng số thẩm phán Toà án nhân dân khu vực 3 hiện có là 14 người.

- Tổng số Hội thẩm Toà án nhân dân khu vực 3 nhiệm kỳ 2026 - 2031: 30 hội

thẩm; tại kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh bầu 29 hội thẩm (khuyết 01 hội thẩm).

- Tổng số người giới thiệu 30 người, để bầu 29 người (đảm bảo dư 1 theo quy định).

- Cơ cấu, thành phần: Các tổ chức chính trị - xã hội: 3 người; các ngành, lĩnh

vực: 27 người,

- Cơ cấu kết hợp: Đảng viên: 30 người, chiếm tỷ lệ 100%; Nữ: 10 người,

chiếm tỷ lệ 33%; hưu trí: 13 người, chiếm tỷ lệ 43,33%.

(4) Hội thẩm Tòa án nhân dân khu vực khu vực 4



- Tổng số thẩm phán Toà án nhân dân khu vực 4 hiện có là 29 người.

- Tổng số Hội thẩm Toà án nhân dân khu vực 4 nhiệm kỳ 2026 - 2031: 50 hội

thẩm; tại kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh bầu lấy 41 hội thẩm (khuyết 9 hội thẩm).

- Tổng số người giới thiệu 42 người, để bầu 41 người (đảm bảo dư 01 theo

quy định).

- Cơ cấu, thành phần: Các tổ chức chính trị - xã hội: 03 người; các ngành, lĩnh

vực: 39 người.

- Cơ cấu kết hợp: Đảng viên: 42 người, chiếm tỷ lệ 100%; Nữ: 5 người, chiếm

tỷ lệ 11,9%; hưu trí: 13 người, chiếm tỷ lệ 30,95%.

(5) Hội thẩm Tòa án nhân dân khu vực khu vực 5

- Tổng số thẩm phán Toà án nhân dân khu vực 5 hiện có là 18 người.

- Tổng số Hội thẩm Toà án nhân dân khu vực 5 nhiệm kỳ 2026 - 2031: 36 hội

thẩm; tại kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh bầu 32 hội thẩm (khuyết 4 hội thẩm).

- Tổng số người giới thiệu 33 người, để bầu 32 người (đảm bảo dư 01 theo

quy định).

- Cơ cấu, thành phần: Các tổ chức chính trị - xã hội: 4 người; các ngành, lĩnh

vực: 29 người.

- Cơ cấu kết hợp: Đảng viên: 33 người, chiếm tỷ lệ 100%; Nữ: 12 người,

chiếm tỷ lệ 36,36%; hưu trí:19 người, chiếm tỷ lệ 57,57%.

(6) Hội thẩm Tòa án nhân dân khu vực khu vực 6

- Tổng số thẩm phán Toà án nhân dân khu vực 6 hiện có là 11 người.

- Tổng số Hội thẩm Toà án nhân dân khu vực 6 nhiệm kỳ 2026 - 2031: 30 hội

thẩm; tại kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh bầu 26 hội thẩm (khuyết 4 hội thẩm).

- Tổng số người giới thiệu 27 người, để bầu 26 người (đảm bảo dư 01 theo

quy định).

- Cơ cấu, thành phần: Các tổ chức chính trị - xã hội: 5 người; các ngành, lĩnh

vực: 22 người.

- Cơ cấu kết hợp: Đảng viên: 27 người, chiếm tỷ lệ 100%; Nữ: 12 người,

chiếm tỷ lệ 44,44%; hưu trí: 12 người, chiếm tỷ lệ 44,44%.

(7) Hội thẩm Tòa án nhân dân khu vực khu vực 7

- Tổng số thẩm phán Toà án nhân dân khu vực 7 hiện có là 9 người.

- Tổng số Hội thẩm Toà án nhân dân khu vực 7 nhiệm kỳ 2026 - 2031: 30 hội

thẩm; tại kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh bầu 30 hội thẩm.

- Tổng số giới thiệu 31 người, để bầu 30 người (đảm bảo dư 01 theo quy định).

- Cơ cấu, thành phần: Các tổ chức chính trị - xã hội: 8 người; các ngành, lĩnh

vực: 23 người,

- Cơ cấu kết hợp: Đảng viên: 30 người, chiếm tỷ lệ 96,77%; Nữ:11 người,



chiếm tỷ lệ 35,48%; hưu trí: 5 người, chiếm tỷ lệ 16,12%.

(8) Hội thẩm Tòa án nhân dân khu vực khu vực 8

- Tổng số thẩm phán Toà án nhân dân khu vực 8 hiện có là 14 người.

- Tổng số Hội thẩm Toà án nhân dân khu vực 8 nhiệm kỳ 2026 - 2031: 30 hội

thẩm; tại kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh bầu lấy 30 hội thẩm.

- Tổng số giới thiệu 31 người, để bầu 30 người (đảm bảo dư 1 theo quy định).

- Cơ cấu, thành phần: Các tổ chức chính trị - xã hội: 6 người; các ngành, lĩnh

vực: 25 người.

- Cơ cấu kết hợp: Đảng viên: 31 người, chiếm tỷ lệ 100%; Nữ:14 người,

chiếm tỷ lệ 45,16%; hưu trí: 12 người, chiếm tỷ lệ 38,70%.

Căn cứ tiêu chuẩn Hội thẩm được quy định tại Điều 122, Điều 123, Luật Tổ

chức Tòa án nhân dân năm 2024 được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số

81/2025/QH15 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Tòa án nhân

dân; Điều 4 Quy chế tổ chức và hoạt động Đoàn Hội thẩm ban hành kèm theo Nghị

quyết số 99/2025/UBTVQH15 ngày 25/9/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

qua đối chiếu điều kiện, tiêu chuẩn và rà soát hồ sơ, Ban Thường trực Ủy ban

MTTQ Việt Nam tỉnh nhận thấy nhân sự được giới thiệu bầu Hội thẩm Toà án

nhân dân tỉnh và khu vực nhiệm kỳ 2026 - 2031 đảm bảo theo quy định, kính trình

Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét bầu Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh và khu vực

nhiệm kỳ 2026 - 2031 theo quy định của pháp luật./.

(Đính kèm danh sách)

Nơi nhận: 

- Thường trực HĐND tỉnh;

- Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh;

- Tòa án nhân dân tỉnh;

- Lưu VT, Ban DC,GS&PBXH.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

Trần Thu Mai
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